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BUỔI 2: LÃI SUẤT VÀ GIÁ TRỊ THỜI GIAN TIỀN TỆ 

CHƯƠNG II. LÃI SUẤT VÀ GIÁ TRỊ THỜI GIAN TIỀN TỆ 
I. BÀI TẬP 
I.1. LÃI SUẤT 

                                              Phân                L             h ế  kh    ó phụ  h ộ  v       

      h ế  kh  ,           hị  rườn   

- Lãi suất là giá phải trả cho 1 hàng hóa đặc biệt là tín dụng, quyền sử dụng vốn vay. Lãi suất được tính dựa trên 

tỷ lệ %. 

- Phân loại: 

Căn cứ vào nghiệp vụ KD của NH, có: 

+ LS cho vay 

+ LS đi vay. 

Căn cứ thời hạn vay mượn, có: 

+ LS không kỳ hạn 

+ LS ngắn hạn 

+ LS trung hạn 

+ LS dài hạn 

Theo tiêu thức loại tiền vay mượn, có: 

+ LS nội tệ 

+ LS ngoại tệ 

Theo phạm vi có: 

+ Lãi suất nội địa 

+ Lãi suất quốc tế 

Theo tiêu thức biến động của giá trị tiền tệ, có: 

+ LS danh nghĩa (in) 

+ LS thực tế (ir) 

Căn cứ vào tiêu thức quản lí, có: 

+ Lãi suất chỉ đạo do NHTW quy định: LS tái chiết khấu, LS trần/sàn, LS cơ bản 

+ Lãi suất KD của các TCTD (NHTM). 

- Lãi suất tái chiết khấu thuộc nhóm lãi suất chỉ đạo do NHTW quy định, là lãi suất mà NHTW cho NHTM vay, 

phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của NHTW cho nên không phụ thuộc vào lãi suất chiết khấu hay lãi suất thị 

trường, tuy nhiên nó quyết định đến lãi suất chiết khẩu và lãi suất thị trường. Mặt khác các ngân hàng cũng có 

thể vay vốn lẫn nhau mà không cần vay từ NHTW cho nên lãi suất tái chiết khấu cũng phụ thuộc một phần vào 

lãi suất liên ngân hàng. 

 

    ó nh n  ịnh   kh   h  nh p  h    ế     n ườ   ân   n   h       ế                     h n  ịnh  r n 

  n  h      ,       h  h  

Mô hình quỹ cho vay: Thu nhập tăng => tăng tiết kiệm => tăng cung vốn => cung vốn dịch phải => lãi suất 

giảm 

Mô hình ưa thích tiền mặt: Thu nhập tăng => tăng nhu cầu tiền mặt => tăng cầu tiền => cầu tiền dịch phải => 

lãi suất tăng 

Nhận định trên chưa thể kết luận được vì nó còn phụ thuộc các mô hình khác nhau, ngoài ra còn phụ thuộc vào 

các yếu tố khác như chính sách tiền tệ, lạm phát,… 

 

    p  ụn   r n          h    ộn  v            h  v    h p    k  h  h  h      ư      n  h                

Áp dụng trần lãi suất huy động thấp gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc huy động vốn, trần lãi suất cho 

vay thấp lại kích thích được nhu cầu vay vốn, đầu tư của doanh nghiệp. Chính sách này đúng hay sai còn phụ 

thuộc vào từng thời kỳ của nền kinh tế 

 

4   r nh         phươn  ph p     ườn           
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- Lãi suất đơn: lãi suất mà khi tính tiền lãi của kỳ sau, người ta không ghép lãi của kỳ trước vào vốn của để tính 

lãi. 

- Lãi suất kép: lãi suất có tính đến giá trị đầu tư lại của lợi tức thu được trong thời hạn sử dụng tiền vay, trong 

đó lãi của kỳ trước được nhập vào vốn gốc để tính cho lãi kỳ sau. 

- Lãi suất thực trả: tương tự lãi suất kép khi kỳ ghép lãi không phải 1 năm 

- Lãi suất hoàn vốn: lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của tất cả các khoản thu nhập trong tương lai từ một 

khoản đầu tư tính tới khi đáo hạn với giá trị hiện tại của khoản đầu tư đó. 

 

5   ộ        kh   h         

- Ổn định tiền tệ trong dài hạn 

- Giữ tỉ giá cố định 

- Tự do hóa dòng vốn 

 

6. Trình bày     nhân  ố  nh hưởn   ớ            

- Tỷ suất lợi nhuận b.q của nền KT 

- Lợi tức dự tính của các cơ hội đầu tư 

- Lạm phát dự tính 

- Mức độ rủi ro 

- Tính lỏng của các công cụ nợ 

- Tỷ suất lợi tức của các công cụ nợ 

- Mức thâm hụt NSNN và C.S tài khoá của Chính phủ (thuế và chi tiêu) 

- C.S tiền tệ của NHTW (dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khâu, nghiệp vụ thị trường mở) 

- Các yếu tố kinh tế- xã hội khác: sự cạnh tranh giữa các NHTM, tâm lý.v.v. 

 

7        p           h  ,            nh n hĩ  

G    ịnh         n  h n   ư    80000 USD v  khôn   ổ        n     ỷ        ph      k ến  r n    n    ớ  

   5%/n      n   n      ư     nh      ền  h    kh  n      ư vớ            0% n     ừ hô  n       ó  h  

     ượ    n  h n   ư  ó       n    

Lãi suất thực: ir =  
    

   
 = 

        

      
 = 

 

  
 

Số tiền cần đầu tư: 
     

   
 

  
  

 = 69579,3 (USD) 

 

8        p về      ơn,      hép 

V    00  r    vớ            0%/n    Số   ền ph    r      5 n          nh     

+  ế    nh  he       ơn  00 

+  ế    nh  he       hép     

Lãi đơn: 200.(1+5.0,1) = 300 

Lãi ghép: 200.(1+0,1)
5
 = 322,1 

 

9        p           h    r  

B n vay tiền từ ngân hàng nào: 

- NH A: APR = 12%, ghép lãi 6 tháng/l n  

- NH B: APR = 11.9%, ghép lãi 1 tháng/l n  

-  H  : APR =    5%,  hép       n  /  n  

EAR = (   
   

 
)
 

   

EARA = (   
    

 
)
 

   = 12,36% 

EARB = (   
     

  
)
  

   = 12,57% 

EARC = (   
     

 
)
 

   = 12,5% 

 

I.2. BÀI TẬP GIÁ TRỊ THỜI THAN CỦA TIỀN TỆ 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Lý thuyết Tài chính Tiền tệ FTU  Người dạy: Minh Hoàng K53 TCNH 

 

1  G    rị  hờ     n          òn    ền 

1    Dòn    ền khôn   ề  

G    rị  ươn       òn    ền khôn   ề  - Ứn   ụn    nh  ổn       rị      ư  he   hờ     n 

 ôn     X      ư    n  ụ  v    r n  4 n         : 50 r, n    : 40 r, n    : 60 r, n   4:  0 r  L            

 rợ  0%/n      nh  ổn       rị      ư  he   hờ     n   ố  n    hứ 4: 

+  ế       ư v     ố   ỗ  n    

+  ế       ư v        ỗ  n    

 

+ Nếu đầu tư vào cuối mỗi năm 

 

Sơ đồ: 

 

FV = 50.(1+0,1)
3
 + 40.(1+0,1)

2
 + 60.(1+0,1)

1
 + 30.(1+0,1)

0
 = 210,95 (triệu) 

 

+ Nếu đầu tư vào đầu mỗi năm 

 

Sơ đồ: 

 

FV = 50.(1+0,1)
4
 + 40.(1+0,1)

3
  + 60.(1+0,1)

2
 + 30.(1+0,1)

1
 = 232,05 (triệu) 

 

1.2. Dòng   ền n  n k   

G    rị h  n      òn    ền n  n k   - Ứn   ụn    nh  ố   ền  r   óp  ố  ịnh  he   ịnh kỳ 

 ôn          h nh     V     n  r   óp h   hốn       ó   h     nh n h  p Y vớ   ổn   ố   ền    400 r,  hờ  

h n 5 n  ,           0%/n      nh  ố   ền  r   óp ph    h nh    n   ố   ỗ  n    

 

Sơ đồ: 

 

400 = 
 

     
  

 

        
  

 

        
 

 

        
  

 

        
 

C = 
                

          
 = 105,5 (triệu) 

 

2  Định      r   ph ế  

2     r   ph ế     p n 

Mộ   r   ph ế     p n   nh    : $ 000,             pon: 8%,  hờ     n     h n  òn   n     ế   ỷ       ợ  

 ứ          h n  n       0%,   nh  hị     h  n          r   ph ế  nế   r      v     ố   ỗ  n    

  

Sơ đồ: 

 

PV = 
  

        
 + 

  

        
 + 

  

        
 + 

    

        
 = 950,26 (USD) 

 

2     r   ph ế   h ế  kh   

Định      r   ph ế  MH   nh         000 USD    ế                       0%/n  ,  r   ph ế      h n     5 

n    

 

Sơ đồ: 

 

PV = 
    

        
 = 620,92 (USD) 

 

2     r   ph ế  vô  hờ  h n 

Định      r   ph ế  vô  hờ  h n DMH  r      40 USD/n  ,  ợ                   5%/n    
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Sơ đồ: 

 

PV = 
  

    
 = 266,7 (USD) 

3  Định      ổ ph ế  

3     ổ ph ế    n   rưởn  khôn   ổ  

    ôn     A   vừ   r   ổ  ứ   USD/ ổ ph ế  v   ứ    n   rưởn   ổ  ứ  kỳ vọn   r n  hị  rườn            

5%/n    Định      ổ ph ế   ó   ế            h ế  kh       0%/n    

 

Sơ đồ: 

 

PV = 
          

        
 = 42 (USD) 

 

    ổ ph ế  XYZ  ó  ứ   ổ  ứ  khôn   ổ   r n    n           USD/ ổ ph ế   S    ó   n  vớ   ố   ộ khôn  

 ổ     5%/n    Định      ổ ph ế  Y   ế            h ế  kh       0%/n    

  

Sơ đồ: 

 

PV = 
 

        
 + 

 

        
 + 

 

        
 + 

                     

        
 = 36,53 (USD) 

 

3     ổ ph ế    n   rưởn   h    ổ  

    ôn     MH vừ   r   ổ  ứ   USD/ ổ ph ế  v   ứ    n   rưởn   ổ  ứ  kỳ vọn   r n  hị  rườn   r n  4 

n      n   ếp    5%/n    S    ó  rở      n  vớ   ố   ộ khôn   ổ     6%/n    Định      ổ ph ế   ó   ế      

      h ế  kh       0%/n    

  

Sơ đồ: 

 

PV = 
       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

                           

        
 = 51,13 ( USD) 

 

    ôn     MH vừ   r   ổ  ứ   USD/ ổ ph ế  v   ứ    n   rưởn   ổ  ứ  kỳ vọn   r n  hị  rườn   r n  4 

n      n   ếp    5%/n   rồ    ữ n    n ở   n     ếp  he   S    ó  rở      n  vớ   ố   ộ khôn   ổ     

6%/n    Định      ổ ph ế   ó   ế            h ế  kh       0%/n    

 

Sơ đồ:  

 

PV = 
       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

       

        
 + 

                           

        
 = 44,32 ( 

USD) 

 

4        p về  ỷ       ợ   ứ  

Mộ   r   ph ế     p n     h n   nh     $ 000,             p n 7%/n  ,  r         p n   n       n,  ượ  

    vớ      $ 050 v   ượ    n     v     n    n        ó vớ      $ 0 0    nh  ỷ        nh  ợ   h   hờ  kỳ 

nắ    ữ  r   ph ế   

Tỷ suất sinh lợi = 
              

    
 = 3,8% 

 

5        p  PV, IRR 

 ôn     A   n   ân nhắ  v         ộ  we    e  ớ  vớ   h  ph     $5 6000   r n  we  n        n    p nhữn  

 hôn    n   p nh   nh   v      h  ph   ử  ụn     $8 95  ộ  n   vớ   ỗ  n ườ   ử  ụn    ôn        k ến    
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 h   ượ   ổn  ph     $44750  r n  n    hứ nh  , $89500  r n  n    hứ   v   ừ n    hứ    ến n    hứ 5, 

 ỗ  n    h   ượ  $ 04 00  S   5 n  ,  r n  we     khôn   òn      rị   ôn      ó n n      ư v       n 

n   h   khôn  nế            h ế  kh       6%  

Năm 0 1 2 3 4 5 

Chi phí -526000      

Doanh thu  44750 89500 304300 304300 304300 

 

NPV = -526000 + 
     

       +  
     

      + 
      

      + 
      

      + 
      

      = 86986  

=> Nên đầu tư vào dự án  

 

6        p về   n ph ế  kh      ( -bill) 

Mộ   -      ó   nh      000 USD  ượ    n vớ      966 USD,  hờ  h n  -        6  h n  ( 80 n   ),  ứ  

 h ế  kh        -bill là bao nhiêu?  

LSCK =  
       

   
 x 

   

 
 =  

        

    
 x 

   

   
 = 6,8% 
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